BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

( Tiết 1)
I – ĐẶT VẤN ĐỀ
HS đọc phần Đặt vấn đề 1, 2  và trả lời các câu hỏi sau:

1. Theo em vì sao cuộc hôn nhân của T. không hạnh phúc?
- Do T. Kết hôn quá sớm khi chưa đủ tuổi kết hôn. 

- Hôn nhân không xuất phát từ tình yê, xuất phát từ lợi ích cá nhân

- K vô trách nhiệm, không quan tâm vợ con

2. M. Đã mắc phải sai lầm gì trong tình yêu? Hậu quả của hành động đó là gì?
- M đã QHTD trước hôn nhân 

- Hậu quả: M mang thai va phải vất vả để nuôi con 1 mình

3. Qua câu chuyện của T. và M. em có suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân?

(Gợi ý) - Tình yêu không lành mạnh là thứ tình cảm không bền vững, vụ lợi ( tham giàu, tham địa vị …), thiếu trách nhiệm trong tình yêu.

- Hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu chân chính, như vì tiền, vì danh vọng, vì ép buộc … sẽ dẫn đến gia đình bất hạnh.

- Tình yêu lành mạnh, chân chính không bao giờ đòi hỏi tình dục trước hôn nhân.
4. Em đã rút ra được bài học gì sau câu chuyện của 2 nhân vật trên? 

 HS tự tút ra bài học cá nhân

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC

( Kiến thức cần nắm:
1. Hôn nhân là gì?

Hôn nhân là :

· Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc, bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận;

· Nhằm chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

( Vì sao nói tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân?

Tình yêu chân chính xuất phát từ sự đồng cảm sâu săc giữa hai người là sự chân thành, tin cậy và tôn trọng nhau và tạo ra sự hòa thuận, hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.
( Thông tin: 

- Hôn nhân và gia đình trong xã hội ta là vấn đề được coi trọng và ghi nhận trong Hiến pháp, đồng thời được cụ thể hóa trong Luật Hôn nhân và gia đình.

- Khi kết hôn cần phải đăng ký kết hôn, trong trường hợp không đăng ký kết hôn thì vẫn chưa được Nhà nước thừa nhận, chưa có gía trị pháp lý.
( Kiến thức cần nắm:
2. Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân.
a. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:
· Tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

· Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo ; giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo ; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. 

· Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

( Em hiểu thế nào là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ?
Hôn nhân có sự thuận tình giữa hai bên mà không có sự ép buộc, lừa dối hoặc cản trở, gỉa tạo, không yêu sách của cải trong việc cưới hỏi. Khác với quan niệm cũ trước đây: cah mẹ đặt đâu con ngồi đó. 

 - Tuy nhiên cả 2 bên cần có sự tìm hiểu nhau chín chắn, khi kết hôn phải theo đúng quy định của pháp luật. 
( Em hiểu thế nào là hôn nhân một vợ, một chồng ? Thế nào là vợ chồng bình đẳng ?
- Người nam và nữ được kết hôn khi chưa có vợ hoặc chưa có chồng và chỉ được chung sống với vợ hoặc chồng của mình. 
- Vợ chồng bình đẳng : Có nghĩa là vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Khác với quan niệm cũ trước đây : trong gia đình người chồng có quyền quyết định mọi việc kể cả có quyền đánh đập, hành hạ.
( Em hiểu gì về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ? Vì sao phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình?

-  Mỗi gia đình sinh ít con ( từ 1 đến 2 con )

 - Biết tổ chức quản lý gia đình.
- Phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì ( GV đã phân tích ý này, HS có thể viết thêm theo ý hiểu của mình)


+ Giảm được số sinh, giảm được tử vong mẹ.


+  Gia đình có điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng con cái tốt hơn làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống
III. BÀI TẬP
HS giải quyết tình huống

Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng thường xuyên ngược đãi, đánh đập vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là điều bình thường, là việc riêng của gia đình người ta, không nên can thiệp. Em có tán thành với ý kiến đó không? 

( Không vì hành vi đó là bạo lực gia đình, gây ảnh hưởng đến thể chất  và tinh thần của người phụ nữ và trẻ em...
BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

( Tiết 2)

I- ĐẶT VẤN ĐỀ

II – TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC

( Kiến thức cần nắm:
1. Hôn nhân là gì?

2. Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân.
a. Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam:
b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:
* Kết hôn :

· Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên ;

· Không vi phạm những điều pháp luật cấm (điều 9, 10, 11 Luật hôn nhân và gia đình).

* Quan hệ vợ chồng :

· Bình đẳng, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt;

· Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.

( Mở rộng:
(Em hãy nêu một số trường hợp nhà nước cấm kết hôn? ( HS tham khảo Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn.

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
- Cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
- Cấm kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
( Theo em việc tảo hôn ( kết hôn chưa đủ tuổi) còn xảy ra hay không? Khu vực nào thường xảy ra những việc tảo hôn? Việc tảo sẽ gây ảnh hướng như thế nào đến cuộc sống bản thân họ, gia đình, xã hội? 

- Vẫn còn xảy ra ở các khu vực miền sâu, miền núi...

- Hậu quả: 


+ Tảo hôn sẽ làm cho sức khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng đặc biệt là trẻ em gái. Những đứa trẻ có mẹ dưới 18 tuổi có nhiều khả năng nhẹ cân hoặc chết non hơn những đứa trẻ khác



+ Trẻ em buộc phải kết hôn sớm ít khi được tiếp tục việc học hành, khó kiếm được những việc làm tốt. Kinh tế gia đình túng quẫn thấp dẫn đến tỷ lệ đói nghèo ngày càng tăng cao....


+ Có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển xã hội do ảnh hưởng của chất lượng dân số. Mặt khác, phần lớn các cặp vợ chồng tảo hôn khi tuổi đời còn ít, phải nghỉ học, mất cơ hội học tập, thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào cảnh nghèo túng, nhiều cặp đi đến phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em.
( Hãy tìm hiểu về những trường hợp tảo hôn và những lý do khác nhau của các trường hợp đó và ghim tất cả tài liệu tìm được vào phiếu này nhé!

3. Trách nhiệm của công dân – học sinh :
- Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân .
- Không vi phạm qui định của pháp luật về hôn nhân.
III. BÀI TẬP

HS làm bài tập 1, 4, 6 – SGK trang 43, 44

1. a, d, đ, g, h, i, k. 

4. Sai vì cả hai chưa có công việc ổn định sẽ dẫn đến kinh tế gia đình bấp bênh, ảnh hưởng đến việc chăm lo cho gia đình , con cái... Về mặt tinh thần vẫn chưa ổn định có thể dẫn đến bất hòa trong gia đình. 

6. 

- Sai . Vì đó là tảo hôn. 

- Không. Vì trái với quy định của pháp luật

- Bình có thể nhờ can thiệp của chính quyền

